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Tuyển 

thẳng

Điểm chuẩn

 NV1

Tuyển 

NV 1 

Điểm chuẩn

 NV2

Tuyển 

NV 2 

1 THPT Việt Yên số 1 480 480 17,50 480

2 THPT Việt Yên số 2 463 463 4 15,10 455 17,40 4

3 THPT Lý Thường Kiệt 320 320 15,50 320

4 THPT Tân Yên số 1 520 520 3 16,80 516 19,85 1

5 THPT Tân Yên số 2 520 520 2 12,90 498 15,60 20

6 THPT Nhã Nam 320 320 1 12,95 291 15,10 28

7 THPT Lục Nam 560 562 26 16,95 536

8 THPT Phương Sơn 400 400 6 14,65 392 16,85 2

9 THPT Cẩm Lý 400 400 2 11,45 358 14,50 40

10 THPT Tứ Sơn 400 401 21 7,70 367 14,10 13

11 THPT Yên Thế 400 403 27 13,40 374 16,40 2

12 THPT Bố Hạ 400 401 13 11,65 388

13 THPT Mỏ Trạng 200 203 18 9,10 169 11,30 16

14 THPT Hiệp Hoà số 1 518 518 2 18,15 515 21,20 1

15 THPT Hiệp Hoà số 2 603 603 2 15,25 598 18,05 3

16 THPT Hiệp Hoà số 3 473 473 15,45 467 17,55 6

17 THPT Hiệp Hoà số 4 431 431 13,10 388 16,85 43

18 THPT Yên Dũng số 1 480 481 1 13,30 474 15,45 6

19 THPT Yên Dũng số 2 480 480 16,20 480

20 THPT Yên Dũng số 3 400 401 13,55 392 15,75 9

21 THPT Sơn Động số 1 300 300 32 10,70 268

22 THPT Sơn Động số 2 245 246 11 8,50 234 10,55 1

23 THPT Sơn Động số 3 120 130 Xét tuyển 130

24 THPT Lục Ngạn số 1 560 562 20 15,75 541 20,65 1

25 THPT Lục Ngạn số 2 480 482 17 10,95 442 13,60 23

26 THPT Lục Ngạn số 3 480 480 Xét tuyển 416 12,50 64

27 THPT Lục Ngạn số 4 400 401 19 6,70 360 10,10 22

28 THPT Lạng Giang số 1 617 617 2 15.75 615

29 THPT Lạng Giang số 2 616 616 12,60 595 15,00 21

30 THPT Lạng Giang số 3 484 484 12,20 470 14,95 14

31 THPT Ngô Sĩ Liên 535 535 2 21,25 533

32 THPT Thái Thuận 487 487 17,40 441 20,00 46

33 THPT Giáp Hải 400 399 10,55 361 17,25 38
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              Bạch Đăng Khoa

ĐIỂM CHUẨN VÀ SỐ LƯỢNG TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2020-2021

Nơi nhận:

'- Các trường THPT công lập;

'- Lưu: VT, KTKĐCLGD.

Tổng 

tuyển

Chia raKế 

hoạch 

tuyển

Ghi chú

  - Căn cứ chỉ tiêu, Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2020-2021 đã được phê duyệt;

  - Căn cứ kết quả điểm thi tuyển sinh lớp 10 THPT ngày 16,17/7/2020. Sở GD&ĐT công bố điểm chuẩn và số lượng tuyển 

sinh lớp 10 THPT của các trường THPT công lập. 
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